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TÓM TẮT
Nghiên cứu đánh giá khả năng thay thế một phần bột cá bằng bột dế trong khẩu phần ăn của cá chẽm 

mõm nhọn (Psammoperca waigiensis) nhằm tìm ra mức bột dế thích hợp để thay thế bột cá trong khẩu phần ăn 
của cá chẽm. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) với 3 lần lặp lại, trong đó thức ăn có hàm lượng protein bột 
cá được thay thế bằng protein bột dế 0%, 25%, 50%, 75%. Cá bố trí thí nghiệm có khối lượng trung bình 11,77 
g/con và chiều dài thân 9,67 cm. Kết quả cho thấy sinh trưởng về khối lượng và chiều dài của cá chẽm sau 10 
tuần nuôi giữa các nghiệm thức tương đương nhau (p > 0,05). Cụ thể ở NT đối chứng (0% bột dế) NT25% đạt 
(0,12 g/ngày và 0,73 %/ngày) NT25% dế đạt (0,13 g/ngày và 0,76 %/ngày) và NT50% bột dế đạt (0,14 g/ngày 
và 0,84 %/ngày) và NT75% bột dế đạt (0,16 g/ngày và 0,91 %/ngày). FCR ở các NT lần lượt là 1,92; 1,50; 
1,44 và 1,75 khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê (p>0,05). Tỉ lệ sống ở các NT cũng không có sự khác 
biệt về mặt thống kê (p>0,05), dao động từ 66,67 – 76,67%. Như vậy, có thể thay thế đến 75% protein bột cá 
bằng bột dế trong khẩu phần ăn của cá chẽm mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng, hiệu quả sử 
dung thức ăn và tỷ lệ sống của cá chẽm. 

Từ khóa: cá chẽm, Psammoperca waigiensis, bột dế, bột cá. 

ABSTRACT
The study evaluated the ability to partly replace fi shmeal with cricket meal in the diet of seabass 

(Psammoperca waigiensis) to determine the appropriate level of crickets to replace fi shmeal in the diet of 
seabass. The experiment consisted of four diet treatments was conducted in completely randomize designed 
with three replicates. Diets with fi shmeal protein content were replaced by cricket meal protein at 0% (control 
treatment), 25%, 50% and 75%. Experimental fi sh had an average weight of 11.77 g/fi sh and an average length 
of 9.67 cm/fi sh.

Experimental results showed that daily weight gain and specifi c growth rate of barramundi after 10 weeks 
of culture were similar between treatments and the differences were not statistically signifi cant (p> 0.05). 
Specifi cally in treatment 0% (0.12 g/day and 0.73%/day), treatment 25% crickets reach (0.13 g/day and 0.76%/
day) and treatment 50% crickets reach (0.14 g/day and 0.84 %/day) and treatment 75% of crickets reached 
(0.16 g/day and 0.91%/day). Feed conversion ratio and survival rate were also non statistically signifi cant 
differences between treatments (p> 0.05). Thus, it is possible to replace up to 75% of fi shmeal protein with 
crickets meal in diets of barramundi without negative affect on growth performance, feed effi ciency and 
survival rate of barramundi.

Keywords: seabass, Psammoperca waigiensis, cricket meal, fi shmeal.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam có nhiều thuận lợi cho sự phát 

triển nuôi cá biển. Biển Việt Nam là biển nhiệt 
đới có nhiều loại cá biển có giá trị kinh tế [4]. 
Cá chẽm mõn nhọn (Psammoperca waigiensis, 

Cuvier và Valenciennes, 1828) là một trong 
những đối tượng nuôi không ngừng tăng về 
sản lượng, được nuôi rất phổ biến trong những 
năm gần đây vì có giá trị kinh tế [3, 15]. Thị 
trường xuất khẩu cá gồm các nước như Trung 
Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản. Hiện 
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nay đối tượng này đã được sinh sản nhân tạo 
thành công ở Việt Nam và đang tiến hành nuôi 
thương phẩm.

Trong nuôi trồng thuỷ sản, thức ăn được 
xem là yếu tố quan trọng quyết định đến tốc 
độ sinh trưởng của cá, gồm cả cá chẽm mõm 
nhọn. Thực tế cho thấy, chi phí thức ăn thường 
chiếm cao nhất trong tổng chi phí nuôi thủy 
sản, trong đó protein được xem là thành phần 
dưỡng chất quan trọng trong khẩu phần thức 
ăn. Hiện nay, bột cá là nguồn nguyên liệu chính 
cung cấp protein để chế biến thức ăn cho động 
vật thủy sản. Tuy nhiên, lượng bột cá không 
đáp ứng kịp nhu cầu của ngành nuôi thủy sản, 
nguồn nguyên liệu không ổn định và giá cao 
nên có khá nhiều nghiên cứu nhằm thay thế 
nguồn protein bột cá bằng nguồn protein khác 
[2, 7, 13]. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên 
cứu nào về việc sử dụng nguồn protein từ bột 
dế để thay thế bột cá trong khẩu phần ăn cho 
cá chẽm mõm nhọn. Vì vậy, nghiên cứu “Đánh 
giá khả năng thay thế bột cá bằng bột dế 
trong khẩu phần ăn của cá chẽm mõm nhọn 
(P. waigiensis)” được triển khai thực hiện 
nhằm xác định khả năng thay thế protein bột cá 
bằng bột dế trong khẩu phần ăn của cá chẽm.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 

Cá chẽm mõm nhọn có khối lượng trung 
bình 11,77 g/con, được mua ở thành phố Nha 
Trang tỉnh Khánh Hòa. Cá được vận chuyển về 
trại thí nghiệm, thả vào bể composite 10 m³ và 
cho ăn thức ăn công nghiệm trong 7 ngày để cá 
thích nghi với môi trường nuôi trong bể. Trước 
khi bố trí thí nghiệm cho cá nhịn đói 1 ngày 
để chọn cá khỏe mạnh, đồng cỡ. Cá được cân 
khối lượng và đo chiều dài trước khi bố trí thí 
nghiệm. Cá được nuôi trong nước có độ mặn 
10‰ được pha từ nước ngọt và nước ót có độ 
mặn 80 - 100‰.

Bột dế xay nhuyễn từ dế Gryllus bicaculatus 
được mua từ Campuchia.
2. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 
nhiên với 4 nghiệm thức bao gồm NT0% (đối 
chứng), NT25% (thay thế 25% protein bột cá), 
NT50% (thay thế 50% protein bột cá), NT75% 
(thay thế 75% protein bột cá). Mỗi nghiệm 
thức lặp lại 3 lần. Mật độ thả 20 con/bể.

Các nguyên liệu bột cá, bột đậu nành, bột dế, 
bột mì được phân tích giá trị dinh dưỡng trước 
khi phối trộn thức ăn có thành phần như sau:

Bảng 1. Thành phần sinh hóa có trong bột cá, bột đậu nành, bột dế, bột mì    đvt: %

Các chỉ tiêu Bột cá Bột dế Bột đậu nành Bột mì
Độ ẩm 7,15 6,15 8,85 8,15
Protein thô 61,36 57,05 47,08 10,96
Béo thô 6,99 22,69 1,27 0,90
Xơ thô 4,61 9,07 2,22 0,15
Tro thô 17,58 5,05 6,61 0,61

 Bảng 2. Thành phần nguyên liệu của thức ăn thí nghiệm    đvt: %

Nguyên liệu NT0% NT25% NT50% NT75%
Bột cá 51 38,1 25 12,8
Bột đậu nành 12,0 12,0 12,0 12,0
Bột dế 0,0 14,7 30,0 44,3
Bột mì 23,0 23,8 23,9 23,9
Dầu cá 5,0 5,0 5,0 5,0
Dầu thực vật 7,0 4,4 2,1 00
CMC 1,0 1,0 1,0 1,0
Vitamin 1,0 1,0 1,0 1,0
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Tất cả các nghiệm thức sau khi phối trộn có 
hàm lượng đạm 45% và lipit 16%.

 Chăm sóc và quản lý
Cá chẽm được cho ăn 2 lần một ngày: buổi 

sáng 7 – 8 giờ và buổi chiều 16 – 17 giờ, cho 
ăn theo nhu cầu của cá chẽm. Xiphong đáy 
và thay nước 2 ngày 1 lần, mỗi lần thay nước 
khoảng 30% nước trong bể vào lúc 15h. Thời 

gian theo dõi thí nghiệm 10 tuần. Các chỉ tiêu 
môi trường như Oxy hòa tan được xác định 2 
ngày một lần vào 6 giờ và 14 giờ và được đo 
bằng máy Dissolved Oxygen Meter 407510. 
Còn nhiệt độ, pH được xác định 2 ngày một lần 
lúc 6 giờ và 14 giờ và được đo bằng máy pH/
mV/Temperture Meter.

Cá được ngưng cho ăn 1 ngày trước khi thu 

Hình 1. Máy Dissolved Oxygen Meter 407510 và máy pH/mV/Temperture Meter

mẫu cá. Định kì 4 tuần thu mẫu 1 lần để xác 
định tốc độ sinh trưởng của cá. Mỗi lần thu 
mẫu bắt toàn bộ cá trong bể để cân đo. Khối 
lượng được xác định bằng cân từng cá thể trên 
cân điện tử 2 số lẻ. Chiều dài được xác định 
bằng cách đo trên thước kẻ (mm).
3. Các chỉ tiêu theo dõi 

Sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chẽm được 
tính theo các công thức:

Sinh trưởng khối lượng theo ngày (Daily 
Weigh gain), [11] 

DWG (g/ngày) = (Wc – Wđ)/t
Trong đó: Wđ: khối lượng ban đầu; Wc: 

khối lượng cuối; t: thời gian thí nghiệm
Tốc độ sinh trưởng khối lượng đặc trưng (% 

ngày) (Specifi c growth rate of weight), [14]
SRGW (%/ngày) = 100 * [ ln(Wc) – ln(Wđ)]/t

Tốc độ sinh trưởng chiều dài đặc trưng (% 
ngày) ( Specifi c growth rate of length), [11]

SRGL (%/ngày) = 100 * [ln(Lc) – ln(Lđ)]/t 
Trong đó: Lđ: chiều dài thân ban đầu; Lc: 

chiều dài thân cuối
Tỷ lệ sống (%) = (số cá thể còn sống/số cá 

thể nuôi)*100
 Hệ số chuyển hóa thức ăn (Feed Conversion 

Rate), [10]

 
4. Xử lý số liệu

Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để 
nhập số liệu và sử dụng phần mềm SPSS16.0 
để chạy thống kê so sánh sự khác biệt của 
những nghiệm thức bằng phép thử ANOVA và 
Duncan.
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN
1. Các chỉ tiêu môi trường

Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, 

DO có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 
thủy sinh vật. Các giá trị môi trường trong quá 
trình nghiên cứu được trình bày ở bảng 3

Bảng 3. Các chỉ tiêu môi trường nước

NT0% NT25% NT50% NT75%
Nhiệt độ 

(oC)
Sáng 26,47a ± 0,31 26,49a ± 0,23 26,42a ± 0,33 26,58a ± 0,26
Chiều 27,86a ± 0,16 27,59a ± 0,32 27,88a ± 0,37 27,81a ± 0,15

DO (mg/l)
Sáng 5,08a ± 0,13 5,18a ± 0,06 5,16a ± 0,08 5,03a ± 0,20
Chiều 5,86a ± 0,17 5,96a ± 0,17 5,89a ± 0,17 5,93a ± 0,11

pH
Sáng 7,36 – 7,39 7,51 – 7,53 7,22 – 7,24 7,13 – 7,15
Chiều 7,57 – 7,60 7,57 – 7,60 7,16 – 7,33 7,14 – 7,39

Ghi chú: Trên cùng một hàng các số mang kí tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± stdev.

Katersky và Carter (2005) cho rằng nhiệt độ 
thích hợp cho cá chẽm sinh trưởng và phát triển 
từ 26 – 32ºC, thích hợp nhất là từ 26 – 29ºC [9]. 
Ở thí nghiệm này nhiệt độ nước tương đối ổn 
định, nhiệt độ trung bình trong các bể nuôi dao 
động trong khoảng 26,42 – 27,88ºC (Bảng 3). 
Nhiệt độ thấp nhất là 26,42ºC ở nghiệm thức 
50% vào buổi sáng và cao nhất là 27,88ºC ở 
nghiệm thức 50% vào buổi chiều. Như vậy, 
nhiệt độ của thí nghiệm thích hợp cho sự sinh 
trưởng và phát triển của cá chẽm.

Hàm lượng oxy hòa tan trong nước rất cần 
thiết cho đời sống của động vật thủy sản. DO 
thấp hơn ngưỡng chịu đựng của động vật thủy 
sản và kéo dài thì có thể chết hàng loạt hoặc gây 

sốc nghiêm trọng. DO thích hợp cho cá chẽm 
sinh trưởng là 4 – 8 mg/l [3]. Sự dao động DO 
giữa các nghiệm thức thức là không đáng kể, 
dao động trong khoảng 5,03 – 5,96 mg/l (Bảng 
3). Vì vậy, DO trong quá trình thí nghiệm phù 
hợp cho sự phát triển của cá chẽm.

Giữa các thí nghiệm thức pH có sự chênh 
lệch không nhiều, dao động trong khoảng 7,13 
– 7,6 (Bảng 3). Cho nên, pH trong thí nghiệm 
này vẫn đảm bảo cho sự sinh trưởng và phát 
triển bình thường của cá chẽm mõm nhọn [1].
2. Sinh trưởng, hệ số chuyển hóa thức ăn và tỉ 
lệ sống của cá chẽm trong quá trình thí nghiệm

Kết quả về sinh trưởng, FCR và TLS được 
thể hiện ở Bảng 4

Bảng 4. Sinh trưởng, tỉ lệ chuyển hóa thức ăn và tỉ lệ sống ở các nghiệm thức trong thí nghiệm

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

NT0% NT25% NT50% NT75%
Khối lượng đầu (g) 11,51a ±1,15 11,67a ±1,94 11,78a±1,92 11,61a±1,92
Tăng trưởng về khối lượng (g) 8,82a ± 6,28 9,40a ± 7,31 10,71a±7,72 11,72a±7,75
DWG (g/ngày) 0,12a±0,08 0,13a±0,10 0,14a±0.10 0,16a±0,10
SGRw (%/ngày) 0,73a ± 0,48 0,76a ± 0,57 0,84a ± 0,45 0,91a ± 0,46
Chiều dài đầu (cm) 9,74a ± 0,41 9,67a ± 0,57 9,49a±1,25 9,75a ± 0,44
Tăng trưởng về chiều dài (cm) 2,81a ± 1,29 2,74a ± 1,63 2,92a±1,90 2,72a ± 1,18
DLG (cm/ngày) 0,04a ±0,02 0,04a ± 0,02 0,04a±0,03 0,04a ±0,02
SGRL (%/ngày) 0,35a ± 0,15 0,35a ± 0,20 0,43a±0,58 0,35a ± 0,13
FCR 1,92a ± 0,13 1,50a ± 0,19 1,44a ± 0,31 1,75a ± 0,91
TLS (%) 76,67a ± 18,93 66,67a ± 19,93 76,67a ± 7,64 68,33a ± 16,07

Ghi chú: Trên cùng một hàng các số mang kí tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0.05). Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± stdev
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Ở ngày đầu bố trí, khối lượng cá ở các 
nghiệm thức gần như tương đương nhau từ 
11,51 – 11,78 g và giữa các nghiệm thức không 
có sự khác biệt về mặt thống kê. Điều này thể 
hiện cá thí nghiệm ban đầu được chọn tương 
đối đồng đều nhau.

Kết thúc thí nghiệm, tốc độ sinh trưởng về 
khối lượng ở các nghiệm thức tương đương 
nhau từ 8,82 – 11,72 g; tốc độ sinh trưởng khối 
lượng theo ngày (DWG) và tốc độ sinh trưởng 
khối lượng đặc biệt (SGRw) ở các nghiệm thức 
cũng tương đương nhau và khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê (p > 0,05).

Theo nghiên cứu của Taufek và ctv 
(2016), khi cho cá trê phi (Clarias gariepinus) 
ăn thức ăn có thay thế bột cá bằng 75% bột 
dế và 100% bột dế trong 7 tuần, tốc độ sinh 
trưởng về khối lượng nhanh hơn khi cá ăn 
thức ăn có 100% là bột cá [16]. Taufek và 
ctv (2016) cũng cho rằng khi thay thế 35% 
và 40% bột cá bằng bột dế thì cá ăn thức ăn 
có bột dế có thể tăng cường hệ thống miễn 
dịch và khả năng kháng bệnh của cá trê phi 
(Clarias gariepinus) [17]. Ngoài ra, kết quả 
nghiên cứu của Boonyaratpalin và ctv (1998) 
cho thấy có thể thay thế 37,5% và 15% bột 
cá bằng bột đậu nành trong chế độ ăn của 

cá chẽm (Lates calcarifer) [6]. Sử dụng 
protein thực vật thay thế cho bột cá trong 
nghiên cứu của Kaushik và ctv (2010) cho 
thấy có thể thay thế 90% bột cá bằng protein 
thực vật trong khẩu phần ăn của cá chẽm 
(Dicentrarchus labrax) [10].

Cũng như sinh trưởng về khối lượng, 
sinh trưởng về chiều dài của cá chẽm giữa 
các nghiệm thức tương đương nhau từ 2,72 
– 2,92 cm. Giữa các nghiệm thức có tốc 
độ sinh trưởng chiều dài theo ngày và tốc 
độ sinh trưởng chiều dài đặc biệt khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).

Theo nghiên cứu của Zhang thì tốc độ sinh 
trưởng của cá chẽm Nhật Bản (Lateolabrax 
japonicus) không bị ảnh hưởng khi thay thế 
50% bột cá bằng bột đậu nành [19]. Việc thay 
thế 30% bột cá bằng bột đậu nành trong nghiên 
cứu của Nguyễn Anh Tuấn cho thấy không 
ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cá chẽm 
(Lates calcarifer) [5]. 

Như vậy, từ kết quả thí nghiệm này cho thấy 
có thể thay thế bột cá bằng bột dế trong khẩu 
phần ăn lên tới 75% mà không ảnh hưởng đến 
tốc độ sinh trưởng về khối lượng và chiều dài 
của cá chẽm, thậm chí có phần tốt hơn khi cho 
ăn 100% bột cá. 

Hình 2. Tỷ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn của cá trong quá trình thí nghiệm

Hình 2 cho thấy tỷ lệ sống của cá chẽm 
trong quá trình thí nghiệm là khá cao, dao động 
trong khoảng 66,67 – 76,67%. Hệ số chuyển 
hóa thức ăn FCR giữa các nghiệm thức cũng 
tương đương nhau. Trong thí nghiệm này, cá 
được cho ăn thức ăn thay thế protein bột cá 

bằng bột dế thì có hiệu quả sử dụng thức ăn 
cao hơn cá ăn thức ăn không thay thế bột cá (hệ 
số thức ăn thấp hơn so với đối chứng) (hình 2). 
Tuy nhiên, tỉ lệ sống và tỉ lệ chuyển đổi thức 
ăn giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05).
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Tốc độ sinh trưởng về khối lượng và chiều 
dài sau 10 tuần nuôi với thức ăn có sử dụng bột 
dế thay thế bột cá khác nhau thì đều cao hơn 
so với đối chứng tuy nhiên khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (p > 
0,05).

Tỷ lệ sống của cá chẽm trong thí nghiệm từ 
66,67 – 76,67. FCR dao động từ 1,44 – 1,92. Tỉ 
lệ sống và FCR giữa các nghiệm thức khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê.

Như vậy, nghiên cứu này cho thấy việc 
thay thế protein bột cá bằng bột dế trong khẩu 

phần ăn của cá chẽm không ảnh hưởng đến tốc 
độ sinh trưởng và tỷ lệ sống. Do đó, protein 
bột dế có thể thay thế cho protein bột cá trong 
khẩu phần ăn của cá chẽm đến 75% mà không 
hưởng đến tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và 
hiệu quả sử dụng thức ăn của cá chẽm.
2.  Kiến nghị 

Tiếp tục nghiên cứu thêm về khả năng thay 
thế bột cá bằng bột dế trong khẩu phần ăn của 
một số đối tượng thủy sản khác. Nghiên cứu 
khả năng ảnh hưởng của bột dế khi thay thế 
hoàn toàn bột cá trong thức ăn của cá chẽm 
nhằm xem xét sự sinh trưởng và tỷ lệ sống của 
cá như thế nào. 
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